
                                                                           

Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

1 Quản trị marketing 1 3 45 MAGM0411 24100 24100MAGM0411 65 456 V102 456 V102 02/01/2024 09/03/2024 Quản trị Marketing

1 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24101 24101INFO0111 65 789 V302 456 V102 02/01/2024 09/03/2024 Tin học

456 H2 789 V703 02/01/2024 02/03/2024 Thương mại điện tử

789 V703 04/03/2024 09/03/2024 Thương mại điện tử

456 V703 456 V703 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

456 V703 13/05/2024 18/05/2024 Kinh tế học

1
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24100 24100CEMG0111E 33 456 P802 456 P802 18/03/2024 11/05/2024

Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

2
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24101 24101CEMG0111E 32 456 P902 456 P902 18/03/2024 11/05/2024

Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

456 V102 456 P1103 02/01/2024 02/03/2024 Quản trị chiến lược

456 P1103 04/03/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

456 P1003 456 V102 02/01/2024 02/03/2024 Quản trị chiến lược

456 V102 04/03/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

1
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24100 24100FREN8015 33 789 P1104 123 P1104 02/01/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

2
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24101 24101FREN8015 32 789 P1200 123 P1103 02/01/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

123 V105 123 V105 123 V105 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

123 V105 123 V105 123 V105 123 P802 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

123 V205 123 V205 123 V205 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

123 V205 123 V205 123 V205 123 P902 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

456 V703 456 V703 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

456 V703 13/05/2024 18/05/2024 Kinh tế học

456 H2 789 V703 02/01/2024 02/03/2024 Thương mại điện tử

789 V703 04/03/2024 09/03/2024 Thương mại điện tử

123 V702 123 V702 02/01/2024 02/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

123 V702 04/03/2024 09/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

3 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24117 24117SMGM0111E 58 456 P1103 456 P1004 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

789 P1004 123 P1002 18/03/2024 11/05/2024 Tài chính công

789 P1004 13/05/2024 18/05/2024 Tài chính công

1
Quản trị ngân hàng thương mại 

1 (T.Anh)
3 45 BKSC2012E 24100 24100BKSC2012E 58 789 P1103 789 P1103 18/03/2024 11/05/2024

Ngân hàng và thị 

trường tài chính

101112 V205 101112 V205 101112 V205 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V205 101112 V205 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V305 101112 V305 101112 V305 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V305 101112 V305 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V205 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V205 101112 V205 101112 V205 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

STT Lớp học phần
Số 

TC
Số tiết Mã HP Phần số

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

Mã LHP
Số lượng

SV

Thứ 2

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 19

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 (HỆ CỬ NHÂN)

BỘ MÔN
Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thời gian học 

19DAA (33)+STA (32)

1 Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111 24100 24100PCOM0111 123

1 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24100 24100MAEC0111 123

24100 24100SMGM0111E 33

2 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24101

1 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E

24101SMGM0111E 32

1 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24100 24100ENTI8011 29

2 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24101 24101ENTI8011 26

19NTA (58)

2 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24100 24100MAEC0111 123

24100 24100PCOM0111 123

3 Quản trị nhân lực căn bản 3 45 CEMG0111 24100

Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111

24100CEMG0111 108

1
Tiền tệ, ngân hàng và thị trường 

tài chính (T.Anh)
3 45 EFIN2812E 24100 24100EFIN2812E 58

1 Business English 1 5 75 ENPR0822 24124 24124ENPR0822 26

24125 24125ENPR0822 26

3 Business English 2 5 75 ENPR0823 24124

2 Business English 1 5 75 ENPR0822

24124ENPR0823 26



101112 V305 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V305 101112 V305 101112 V305 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

2 Quản trị marketing 1 3 45 MAGM0411 24101 24101MAGM0411 110 123 V702 123 V702 02/01/2024 09/03/2024 Quản trị Marketing

2 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24102 24102INFO0111 110 101112 V704 123 V702 02/01/2024 09/03/2024 Tin học

123 V702 123 V702 18/03/2024 11/05/2024 Thương mại điện tử

123 V702 13/05/2024 18/05/2024 Thương mại điện tử

2 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24101 24101MAEC0111 110 123 V702 123 V702 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

123 V702 123 V702 02/01/2024 02/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

123 V702 04/03/2024 09/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

123 P1003 123 P1003 02/01/2024 02/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

123 P1003 04/03/2024 09/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

123 P1004 123 P1006 02/01/2024 02/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

123 P1004 04/03/2024 09/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

4 Quản trị chiến lược 3 45 SMGM0111 24100 24100SMGM0111 74 123 V102 123 V102 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

5 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24102 24102SMGM0111E 30 123 P802 123 P802 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

6 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24103 24103SMGM0111E 30 123 P902 123 P902 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

789 P1103 789 P1006 18/03/2024 11/05/2024 Dịch tiếng Anh

789 P1103 13/05/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

789 P1104 789 P1106 18/03/2024 11/05/2024 Dịch tiếng Anh

789 P1104 13/05/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

3
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24102 24102FREN8015 30 123 P802 456 P1006 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

4
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24103 24103FREN8015 30 123 P902 456 P1106 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

456 V105 456 V105 456 V105 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

456 V105 456 V105 456 V105 456 P802 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

456 V205 456 V205 456 V205 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

456 V205 456 V205 456 V205 456 P902 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

456 V405 456 V405 456 V405 456 V405 456 V405 02/01/2024 13/04/2024 Tiếng Trung

456 V405 15/04/2024 20/04/2024 Tiếng Trung

456 V505 456 V505 456 V505 456 V505 456 V505 02/01/2024 13/04/2024 Tiếng Trung

456 V505 15/04/2024 20/04/2024 Tiếng Trung

101112 V702 101112 V702 02/01/2024 02/03/2024 Quản trị Marketing

101112 V702 04/03/2024 09/03/2024 Quản trị Marketing

3 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24105 24105INFO0111 122 101112 V702 101112 V702 02/01/2024 09/03/2024 Tin học

3 Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111 24102 24102PCOM0111 122 101112 V702 101112 V702 02/01/2024 09/03/2024 Thương mại điện tử

3 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24102 24102MAEC0111 122 101112 V702 101112 V702 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

101112 P400 101112 P400 18/03/2024 11/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

101112 P400 13/05/2024 18/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

101112 P802 101112 P802 18/03/2024 11/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

101112 P802 13/05/2024 18/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

101112 P902 101112 P902 18/03/2024 11/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

101112 P902 13/05/2024 18/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

Quản trị chiến lược 3 45 SMGM0111 24100 24100SMGM0111 74 123 V102 123 V102 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

7 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24104 24104SMGM0111E 49 456 P1002 456 P1002 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

4 Business English 2 5 75 ENPR0823 24125 24125ENPR0823 26

19NSA (60)+19TQ (50)

2 Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111 24101 24101PCOM0111 110

Quản trị nhân lực căn bản 3 45 CEMG0111 24100 24100CEMG0111 108

4
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24102 24102CEMG0111E 30

24103 24103CEMG0111E 30

3
Tiếng Anh giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 ENTI8012 24170

5
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E

24170ENTI8012 25

4
Tiếng Anh giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 ENTI8012 24171 24171ENTI8012 25

5 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24102 24102ENTI8011 25

24103 24103ENTI8011 26

1 Tiếng Trung 4 11 195 CHIN5371 24100

6 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011

24100CHIN5371 25

2 Tiếng Trung 4 11 195 CHIN5371 24101 24101CHIN5371 25

19DLF (24)+19MPP (98)

3 Quản trị marketing 1 3 45 MAGM0411 24102 24102MAGM0411 122

6
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Pháp)
3 45 CEMG0111F 24100 24100CEMG0111F 24

24104 24104CEMG0111E 49

8
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24105

7
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E

24105CEMG0111E 49



8 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24105 24105SMGM0111E 49 456 P1102 456 P1102 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

456 P802 789 P802 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

456 P802 13/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

456 P902 789 P902 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

456 P902 13/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

456 P1003 789 P1103 02/01/2024 02/03/2024 Tiếng Pháp

789 P1103 04/03/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

789 V105 789 V105 789 V105 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

789 V105 789 V105 789 V105 789 P802 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

789 V205 789 V205 789 V205 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

789 V205 789 V205 789 V205 789 P902 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

789 V305 789 V305 789 V305 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

789 V305 789 V305 789 V305 789 P1002 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

10
Tiếng Anh giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 ENTI8012 24172 24172ENTI8012 24 101112 P400 789 P400 18/03/2024 11/05/2024 Dịch tiếng Anh

789 V405 789 V405 789 V405 789 V405 02/01/2024 04/05/2024 Tiếng Pháp

789 V405 789 V405 789 V405 06/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

789 V702 789 V702 02/01/2024 02/03/2024 Quản trị Marketing

789 V702 04/03/2024 09/03/2024 Quản trị Marketing

4 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24103 24103INFO0111 114 789 V702 789 V702 02/01/2024 09/03/2024 Tin học

4 Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111 24103 24103PCOM0111 114 789 V702 789 V702 02/01/2024 09/03/2024 Thương mại điện tử

4 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24103 24103MAEC0111 114 789 V703 789 V703 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

9
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24106 24106CEMG0111E 57 789 P1003 789 P1003 18/03/2024 11/05/2024

Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

10
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24107 24107CEMG0111E 57 789 P1004 789 P1004 18/03/2024 11/05/2024

Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

789 P1003 789 P1003 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

789 P1003 13/05/2024 18/05/2024 Quản trị chiến lược

789 P1004 789 P1004 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị chiến lược

789 P1004 13/05/2024 18/05/2024 Quản trị chiến lược

456 P1004 101112 P1004 02/01/2024 02/03/2024 Tiếng Pháp

101112 P1004 04/03/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

456 P1006 101112 P1002 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

456 P1006 13/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

456 P1106 101112 P1102 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

456 P1106 13/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

101112 P1003 101112 P1003 101112 P1003 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

101112 P1003 101112 P1003 101112 P1003 101112 P802 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

101112 P1004 101112 P1004 101112 P1004 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

101112 P1004 101112 P1004 101112 P1004 101112 P902 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

101112 V105 101112 V105 101112 V105 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

101112 V105 101112 V105 101112 V105 101112 P1002 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

5 Quản trị marketing 1 3 45 MAGM0411 24104 24104MAGM0411 119 456 V702 456 V702 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị Marketing

5 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24104 24104INFO0111 119 456 V702 798 V703 18/03/2024 11/05/2024 Tin học

5 Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111 24104 24104PCOM0111 119 456 V702 456 V702 02/01/2024 09/03/2024 Thương mại điện tử

456 V702 456 V702 02/01/2024 02/03/2024 Kinh tế học

456 V702 04/03/2024 09/03/2024 Kinh tế học

456 V102 456 V102 18/03/2024 11/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

456 V102 13/05/2024 18/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

456 V302 456 V302 18/03/2024 11/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

456 V302 13/05/2024 18/05/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

11 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24108 24108SMGM0111E 60 101112 V302 101112 V704 02/01/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

5
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24104 24104FREN8015 40

6
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24105 24105FREN8015 41

24106 24106FREN8015 41

7 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24104

7
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015

24104ENTI8011 27

8 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24105 24105ENTI8011 28

9 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24106 24106ENTI8011 28

24100 24100FREN8014 23

19TNA (114)

4 Quản trị marketing 1 3 45 MAGM0411

8 Tiếng Pháp 4 11 195 FREN8014

24103 24103MAGM0411 114

9 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24106 24106SMGM0111E 57

10 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24107 24107SMGM0111E 57

9
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24107 24107FREN8015 38

10
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24108 24108FREN8015 38

24109 24109FREN8015 38

11 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24107

11
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015

24107ENTI8011 38

12 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24108 24108ENTI8011 38

13 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24109 24109ENTI8011 30

19DLA (65)+19IBU (54)

5 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24104 24104MAEC0111 119

24108 24108CEMG0111E 60

12
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24109

11
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E

24109CEMG0111E 59



12 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24109 24109SMGM0111E 59 101112 P1104 101112 P1104 02/01/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

789 P802 789 P802 02/01/2024 03/02/2024 Tiếng Pháp

789 P902 789 P802 19/02/2024 02/03/2024 Tiếng Pháp

789 P802 789 P802 04/03/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

789 P1106 789 P902 02/01/2024 03/02/2024 Tiếng Pháp

789 P1104 789 P902 19/02/2024 02/03/2024 Tiếng Pháp

789 P1103 789 P902 04/03/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

14
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24112 24112FREN8015 30 789 P802 789 P802 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

15
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24113 24113FREN8015 30 789 P902 789 P902 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

123 V305 123 V305 123 V305 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

123 V305 123 V305 123 V305 123 P1002 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

123 V105 123 V105 123 V105 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

123 V105 123 V105
123

456

V105

P1002
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

123 V205 123 V205 123 V205 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

123 V205 123 V205
123

456

V205

P1102
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

123 V305 123 V305 123 V305 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

123 V305 123 V305
123

456

V305

P806
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

123 V702 123 V702 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị Marketing

123 V702 13/05/2024 18/05/2024 Quản trị Marketing

6 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24106 24106INFO0111 97 123 V702 123 V702 18/03/2024 11/05/2024 Tin học

6 Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111 24105 24105PCOM0111 97 789 V702 789 V702 18/03/2024 11/05/2024 Thương mại điện tử

6 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24105 24105MAEC0111 97 123 V703 123 V703 02/01/2024 09/03/2024 Kinh tế học

13
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24110 24110CEMG0111E 48 123 P1003 123 P1003 02/01/2024 09/03/2024

Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

14
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24111 24111CEMG0111E 49 123 P1004 123 P1004 02/01/2024 09/03/2024

Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

123 P1003 123 P1103 02/01/2024 02/03/2024 Quản trị chiến lược

123 P1103 04/03/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

123 P1004 123 P1004 02/01/2024 02/03/2024 Quản trị chiến lược

123 P1004 04/03/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

16
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24114 24114FREN8015 32 456 P1003 456 P1103 02/01/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

17
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24115 24115FREN8015 32 456 P1004 456 P1004 02/01/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

18
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24116 24116FREN8015 33 101112 P1006 02/01/2024 27/04/2024 Tiếng Pháp

456 V105 456 V105 456 V105 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

456 V105 456 V105
123

456

P1102

V105
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

456 V205 456 V205 456 V205 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

456 V205 456 V205
123

456

P806

V205
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

456 V305 456 V305 456 V305 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

456 V305 456 V305
123

456

P906

V305
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

101112 V702 101112 V702 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị Marketing

101112 V702 13/05/2024 18/05/2024 Quản trị Marketing

456 V704 101112 V704 18/03/2024 11/05/2024 Tin học

456 V704 13/05/2024 18/05/2024 Tin học

7 Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111 24106 24106PCOM0111 110 456 V703 456 V703 18/03/2024 11/05/2024 Thương mại điện tử

7 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24106 24106MAEC0111 110 101112 V703 101112 V703 02/01/2024 09/03/2024 Kinh tế học

15
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24112 24112CEMG0111E 55 101112 P1103 101112 P802 02/01/2024 09/03/2024

Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

16
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24113 24113CEMG0111E 55 101112 P1104 101112 P902 02/01/2024 09/03/2024

Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

12
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24110 24110FREN8015 29

13
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24111 24111FREN8015 30

24110 24110ENTI8011 27

15 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24111

14 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011

24111ENTI8011 27

16 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24112 24112ENTI8011 24

17 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24113 24113ENTI8011 24

19LOG (97)

6 Quản trị marketing 1 3 45 MAGM0411 24105 24105MAGM0411 97

13 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24110 24110SMGM0111E 48

24111 24111SMGM0111E 49

18 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24114

14 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E

24114ENTI8011 23

19 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24115 24115ENTI8011 23

20 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24116 24116ENTI8011 23

19ECO (110)

7 Quản trị marketing 1 3 45 MAGM0411 24106 24106MAGM0411 110

7 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24107 24107INFO0111 110



101112 P1103 101112 P1003 02/01/2024 02/03/2024 Quản trị chiến lược

101112 P1003 04/03/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

101112 P1104 101112 P1004 02/01/2024 02/03/2024 Quản trị chiến lược

101112 P1004 04/03/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

456 P1106 456 P1002 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

456 P1106 13/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

789 P902 456 P1102 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

789 P902 13/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

21
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24119 24119FREN8015 37 789 P1002 456 P1003 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

789 V105 789 V105 789 V105 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

789 V105 789 V105
789

101112

V105

P1102
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

789 V205 789 V205 789 V205 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

789 V205 789 V205
789

101112

V205

P806
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

789 V305 789 V305 789 V305 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

789 V305 789 V305
789

101112

V305

P906
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

8 Quản trị marketing 1 3 45 MAGM0411 24107 24107MAGM0411 133 789 V702 789 V702 18/03/2024 11/05/2024 Quản trị Marketing

789 V703 789 V702 18/03/2024 11/05/2024 Tin học

789 V703 13/05/2024 18/05/2024 Tin học

8 Thương mại điện tử căn bản 3 45 PCOM0111 24107 24107PCOM0111 133 123 V703 123 V703 18/03/2024 11/05/2024 Thương mại điện tử

8 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 MAEC0111 24107 24107MAEC0111 133 789 V703 789 V703 02/01/2024 09/03/2024 Kinh tế học

789 P1003 789 P1003 02/01/2024 02/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

789 P1003 04/03/2024 09/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

789 P1004 789 P1004 02/01/2024 02/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

789 P1004 04/03/2024 09/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

789 P1103 789 P1006 02/01/2024 02/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

789 P1006 04/03/2024 09/03/2024
Quản trị nhân lực 

doanh nghiệp

17 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24114 24114SMGM0111E 44 789 P1003 789 P1003 02/01/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

18 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24115 24115SMGM0111E 44 789 P1004 789 P1004 02/01/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

19 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24116 24116SMGM0111E 45 789 P1103 789 P1103 02/01/2024 09/03/2024 Quản trị chiến lược

123 P802 123 P802 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

123 P802 13/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

123 P902 123 P902 18/03/2024 11/05/2024 Tiếng Pháp

123 P902 13/05/2024 18/05/2024 Tiếng Pháp

123 V102 456 P1003 02/01/2024 02/03/2024 Tiếng Pháp

456 P1003 04/03/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

123 V302 456 P1004 02/01/2024 02/03/2024 Tiếng Pháp

456 P1004 04/03/2024 09/03/2024 Tiếng Pháp

101112 V105 101112 V105 101112 V105 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

101112 V105 101112 V105
789

101112

P1102

V105
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

101112 V205 101112 V205 101112 V205 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

101112 V205 101112 V205
789

101112

P806

V205
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

101112 V305 101112 V305 101112 V305 02/01/2024 24/04/2024 Dịch tiếng Anh

101112 V305 101112 V305
789

101112

P906

V305
29/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

24112 24112SMGM0111E 55

16 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E 24113

15 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0111E

24113SMGM0111E 55

19
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24117 24117FREN8015 36

20
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24118 24118FREN8015 37

24117 24117ENTI8011 29

22 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24118

21 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011

24118ENTI8011 29

23 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24119 24119ENTI8011 29

19MAR (133)

8 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24108 24108INFO0111 133

17
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24114 24114CEMG0111E 44

18
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E 24115 24115CEMG0111E 44

24116 24116CEMG0111E 45

22
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24120

19
Quản trị nhân lực căn bản 

(T.Anh)
3 45 CEMG0111E

24120FREN8015 33

23
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24121 24121FREN8015 33

24
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015 24122 24122FREN8015 33

24123 24123FREN8015 34

24 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24120

25
Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 

2)
3 45 FREN8015

24120ENTI8011 26

25 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24121 24121ENTI8011 26

26 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011 24122 24122ENTI8011 26



456 V305 456 V305 456 V305 02/01/2024 13/04/2024 Dịch tiếng Anh

456 V305 456 V305 456 V305 456 P906 15/04/2024 18/05/2024 Dịch tiếng Anh

*Thời gian học:

Tiết Giờ Tiết Giờ

1 6h30 - 7h20 7 12h30 - 13h20

2 7h25 - 8h15 8 13h25 - 14h15

3 8h20 - 9h10 9 14h20 - 15h10

4 9h20 - 10h10 10 15h20 - 16h10

5 10h15 - 11h05 11 16h15 - 17h05

6 11h10 - 12h00 12 17h10 - 18h00

24123 24123ENTI8011 2627 Tiếng Anh 4 11 165 ENTI8011



                                                                           

Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

1 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24100 24100CEMG2811 48 456 P1002 02/01/2024 30/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

1 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24100 24100BMKT0111 48 456 P1003 456 P1103 18/03/2024 11/05/2024
Nguyên lý 

Marketing

456 V302 456 P1006 02/01/2024 02/03/2024 Nguyên lý kế toán

456 P1006 04/03/2024 09/03/2024 Nguyên lý kế toán

123 P1106 02/01/2024 17/02/2024
Luật thương mại 

quốc tế

123 P1106 26/02/2024 30/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

456 P1004 789 P1104 18/03/2024 11/05/2024 Tài chính công

456 P1004 13/05/2024 18/05/2024 Tài chính công

1
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24100 24100SCRE0111 48 101112 P1003 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

1 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24100 24100MIEC0821 48 456 P802 789 P1104 02/01/2024 09/03/2024 Kinh tế học

1 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24148 24148ENPR0617 18 101112 P200 04/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

2 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24149 24149ENPR0617 19 101112 P500 04/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V405 123 V405 123 V405 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V405 123 V405 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V505 123 V505 123 V505 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V505 123 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V405 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V405 123 V405 123 V405 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V505 123 V505 123 V505 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

2 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24101 24101CEMG2811 84 123 V704 02/01/2024 23/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

456 V703 456 V703 02/01/2024 02/03/2024
Nguyên lý 

Marketing

456 V703 04/03/2024 09/03/2024
Nguyên lý 

Marketing

2 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111 24101 24101FACC0111 84 456 V703 456 V703 18/03/2024 11/05/2024 Nguyên lý kế toán

2 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24101 24101TLAW0111 84 456 H2 02/01/2024 23/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

2 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24101 24101EFIN2811 84 123 V704 456 V702 02/01/2024 09/03/2024 Tài chính công

2
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24101 24101SCRE0111 84 456 V704 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

2 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24101 24101MIEC0821 84 123 V703 456 V704 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

84

19

20STA (14)+NSA (70)

2 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24101 24101BMKT0111

24126ENPR0517 18

6 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24127 24127ENPR0517

24127 24127ENPR0417 19

5 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24126

4 Expanding English 1 5 75 ENPR0417

48

3 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24126 24126ENPR0417 18

24100TLAW0111 48

1 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24100 24100EFIN2811

24100 24100FACC0111 48

1 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24100

1 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111

BỘ MÔN

20MPP (48)

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thời gian học Số lượng

SV

Thứ 2 Thứ 3

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 (HỆ CỬ NHÂN)

STT Lớp học phần
Số 

TC
Số tiết Mã HP Phần số Mã LHP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023



7 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24150 24150ENPR0617 13 789 P1102 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

8 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24151 24151ENPR0617 28 789 P1006 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

9 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24152 24152ENPR0617 28 789 P1106 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V405 123 V405 123 V405 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V405 123 V405 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V505 123 V505 123 V505 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V505 123 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V605 123 V605 123 V605 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V605 123 V605 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V405 123 V405 123 V405 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V405 123 V405 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V505 123 V505 123 V505 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V505 123 V505 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V605 123 V605 123 V605 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V605 123 V605 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

3 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24102 24102CEMG2811 71 456 H2 02/01/2024 23/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

3 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24102 24102BMKT0111 71 101112 V102 101112 V102 02/01/2024 09/03/2024
Nguyên lý 

Marketing

101112 V102 101112 V102 18/03/2024 09/03/2024 Nguyên lý kế toán

101112 V102 13/05/2024 18/05/2024 Nguyên lý kế toán

3 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24102 24102TLAW0111 71 123 V302 02/01/2024 23/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

3 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24102 24102EFIN2811 71 101112 V102 101112 V102 02/01/2024 09/03/2024 Tài chính công

3
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24102 24102SCRE0111 71 101112 V102 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

3 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24102 24102MIEC0821 71 101112 V102 101112 V102 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

16 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24153 24153ENPR0617 20 456 P1002 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

17 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24154 24154ENPR0617 20 456 P1102 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

18 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24155 24155ENPR0617 21 456 P1006 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V505 789 V505 789 V505 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V505 789 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V505 789 V505 789 V505 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V505 789 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V605 789 V605 789 V605 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V605 789 V605 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

20

21 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24133 24133ENPR0417 21

24131ENPR0417 20

20 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24132 24132ENPR0417

24102 24102FACC0111 71

19 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24131

24130 24130ENPR0517 28

20TNA (71)

3 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111

15 Expanding English 2 5 75 ENPR0517

13

14 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24129 24129ENPR0517 28

24130ENPR0417 28

13 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24128 24128ENPR0517

24129 24129ENPR0417 28

12 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24130

11 Expanding English 1 5 75 ENPR0417

10 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24128 24128ENPR0417 13



789 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V505 789 V505 789 V505 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V505 789 V505 789 V505 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V505 789 V505 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V605 789 V605 789 V605 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V605 789 V605 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

4 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24103 24103CEMG2811 88 456 V704 02/01/2024 30/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

4 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24103 24103BMKT0111 88 789 V704 789 V704 02/01/2024 09/03/2024
Nguyên lý 

Marketing

4 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111 24103 24103FACC0111 88 789 V704 789 V704 18/03/2024 11/05/2024 Nguyên lý kế toán

4 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24103 24103TLAW0111 88 789 V704 02/01/2024 30/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

4 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24103 24103EFIN2811 88 789 H2 456 H2 02/01/2024 09/03/2024 Tài chính công

4
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24103 24103SCRE0111 88 789 H2 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

789 H2 789 H2 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

789 H2 13/05/2024 18/05/2024 Kinh tế học

25 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24156 24156ENPR0617 24 456 P1006 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

26 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24157 24157ENPR0617 24 456 P1106 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

27 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24158 24158ENPR0617 24 456 P1200 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 101112 V405 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V505 101112 V505 101112 V505 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V505 101112 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 101112 V405 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 101112 V405 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V505 101112 V505 101112 V505 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 101112 V405 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

5 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24104 24104CEMG2811 60 123 V703 02/01/2024 23/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

5 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24104 24104BMKT0111 60 123 P1200 123 P1200 02/01/2024 09/03/2024
Nguyên lý 

Marketing

123 P1003 123 P1003 18/03/2024 11/05/2024 Nguyên lý kế toán

123 P1003 13/05/2024 18/05/2024 Nguyên lý kế toán

5 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24104 24104TLAW0111 60 456 P1104 02/01/2024 23/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

24104 24104FACC0111 60

24136 24136ENPR0517 24

20ECO1 (60)

5 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111

33 Expanding English 2 5 75 ENPR0517

24

32 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24135 24135ENPR0517 24

24136ENPR0417 24

31 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24134 24134ENPR0517

24135 24135ENPR0417 24

30 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24136

29 Expanding English 1 5 75 ENPR0417

88

28 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24134 24134ENPR0417 24

21

20DLA (49)+20MAR (39)

4 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24103 24103MIEC0821

24132ENPR0517 20

24 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24133 24133ENPR0517

24131 24131ENPR0517 20

23 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24132

22 Expanding English 2 5 75 ENPR0517



123 P1200 456 P1004 02/01/2024 02/03/2024 Tài chính công

456 P1004 04/03/2024 09/03/2024 Tài chính công

5
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24104 24104SCRE0111 60 123 P1104 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

123 P1003 789 P1103 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

123 P1003 13/05/2024 18/05/2024 Kinh tế học

34 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24159 24159ENPR0617 22 789 P1002 04/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

35 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24160 24160ENPR0617 22 789 P1102 04/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V605 456 V605 456 V605 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V605 456 V605 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V705 456 V705 456 V705 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V705 456 V705 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V605 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V605 456 V605 456 V605 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V705 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V705 456 V705 456 V705 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

6 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24105 24105CEMG2811 60 101112 V302 02/01/2024 23/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

6 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24105 24105BMKT0111 60 789 P1104 123 P1003 18/03/2024 11/05/2024
Nguyên lý 

Marketing

6 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111 24105 24105FACC0111 60 789 P1103 123 P1003 02/01/2024 09/03/2024 Nguyên lý kế toán

6 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24105 24105TLAW0111 60 123 V102 02/01/2024 23/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

6 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24105 24105EFIN2811 60 123 P1103 123 V102 02/01/2024 09/03/2024 Tài chính công

6
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24105 24105SCRE0111 60 456 P1103 02/01/2024 30/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

6 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24105 24105MIEC0821 60 123 P1004 123 P1003 18/03/2024 11/05/2024 Kinh tế học

40 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24161 24161ENPR0617 22 789 P1002 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

41 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24162 24162ENPR0617 22 789 P1102 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V605 456 V605 456 V605 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V605 456 V605 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V705 456 V705 456 V705 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V705 456 V705 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V605 456 V605 456 V605 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V605 456 V605 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V705 456 V705 456 V705 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

456 V705 456 V705 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

24140ENPR0517 22

24139 24139ENPR0517 22

45 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24140

44 Expanding English 2 5 75 ENPR0517

22

43 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24140 24140ENPR0417 22

22

20ECO2 (60)

42 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24139 24139ENPR0417

24137ENPR0517 22

39 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24138 24138ENPR0517

24138 24138ENPR0417 22

38 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24137

37 Expanding English 1 5 75 ENPR0417

60

36 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24137 24137ENPR0417 22

24104EFIN2811 60

5 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24104 24104MIEC0821

5 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24104



7 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24106 24106CEMG2811 93 456 H2 02/01/2024 23/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

7 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24106 24106BMKT0111 93 101112 V704 789 V703 02/01/2024 09/03/2024
Nguyên lý 

Marketing

7 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111 24106 24106FACC0111 93 101112 V703 789 V704 18/03/2024 11/05/2024 Nguyên lý kế toán

7 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24106 24106TLAW0111 93 789 V704 02/01/2024 23/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

7 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24106 24106EFIN2811 93 101112 V703 789 H2 18/03/2024 11/05/2024 Tài chính công

7
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24106 24106SCRE0111 93 101112 V703 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

7 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24106 24106MIEC0821 93 101112 V703 789 H2 02/01/2024 09/03/2024 Kinh tế học

46 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24163 24163ENPR0617 21 456 P1002 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

47 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24164 24164ENPR0617 22 456 P1102 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

48 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24165 24165ENPR0617 34 456 P1006 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V505 101112 V505 101112 V505 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V505 101112 V505 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V605 101112 V605 101112 V605 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V605 101112 V605 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V102 789 V102 789 V102 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V102 789 V102 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V505 101112 V505 101112 V505 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V505 101112 V505 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V605 101112 V605 101112 V605 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V605 101112 V605 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V102 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V102 789 V102 789 V102 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

8 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24107 24107CEMG2811 57 101112 V102 02/01/2024 23/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

456 P1003 456 P1003 18/03/2024 11/05/2024
Nguyên lý 

Marketing

456 P1003 13/05/2024 18/05/2024
Nguyên lý 

Marketing

8 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111 24107 24107FACC0111 57 456 V302 456 P1003 02/01/2024 09/03/2024 Nguyên lý kế toán

8 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24107 24107TLAW0111 57 456 V704 02/01/2024 23/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

8 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24107 24107EFIN2811 57 456 P1004 789 P1004 18/03/2024 11/05/2024 Tài chính công

8
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24107 24107SCRE0111 57 123 V704 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

8 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24107 24107MIEC0821 57 456 V704 789 P1104 02/01/2024 09/03/2024 Kinh tế học

55 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24166 24166ENPR0617 22 789 P802 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

56 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24167 24167ENPR0617 22 789 P1002 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

57

34

20LOG (57)

8 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24107 24107BMKT0111

24142ENPR0517 22

54 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24143 24143ENPR0517

24141 24141ENPR0517 21

53 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24142

52 Expanding English 2 5 75 ENPR0517

22

51 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24143 24143ENPR0417 34

24141ENPR0417 21

50 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24142 24142ENPR0417

20IBU (54)+NTA (39)

49 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24141



123 V605 123 V605 123 V605 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V605 123 V605 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V705 123 V705 123 V705 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V705 123 V705 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V605 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V605 123 V605 123 V605 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V705 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

123 V705 123 V705 123 V705 18/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

9 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24108 24108CEMG2811 57 789 P1200 02/01/2024 23/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

9 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24108 24108BMKT0111 57 101112 P1103 101112 P1003 18/03/2024 11/05/2024
Nguyên lý 

Marketing

101112 P1200 101112 P1104 02/01/2024 02/03/2024 Nguyên lý kế toán

101112 P1104 04/03/2024 09/03/2024 Nguyên lý kế toán

123 P1200 02/01/2024 17/02/2024
Luật thương mại 

quốc tế

123 V302 19/02/2024 23/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

101112 P1103 101112 P1103 18/03/2024 11/05/2024 Tài chính công

101112 P1103 13/05/2024 18/05/2024 Tài chính công

9
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24108 24108SCRE0111 57 789 P1200 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

9 Kinh tế học 3 45 MIEC0821 24108 24108MIEC0821 57 101112 P1103 101112 P1200 02/01/2024 09/03/2024 Kinh tế học

61 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24168 24168ENPR0617 23 789 P1002 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

62 Tiếng Anh giao tiếp 1 2 30 ENPR0617 24169 24169ENPR0617 23 789 P1102 04/03/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V405 789 V405 456 V405 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V405 789 V405 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V705 789 V705 789 V705 02/01/2024 09/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V705 789 V705 11/03/2024 16/03/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V405 789 V405 456 V405 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V405 789 V405 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V705 789 V705 789 V705 18/03/2024 11/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

789 V705 789 V705 13/05/2024 18/05/2024
Thực hành tiếng 

Anh

10 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24109 24109CEMG2811 77 123 V704 02/01/2024 23/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

789 V703 789 V703 18/03/2024 11/05/2024
Nguyên lý 

Marketing

789 V703 13/05/2024 18/05/2024
Nguyên lý 

Marketing

10 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111 24109 24109FACC0111 77 789 V703 789 V704 02/01/2024 09/03/2024 Nguyên lý kế toán

10 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24109 24109TLAW0111 77 456 V704 02/01/2024 23/03/2024
Luật thương mại 

quốc tế

24109 24109BMKT0111 77

24147 24147ENPR0517 23

20TQ (77)

10 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111

66 Expanding English 2 5 75 ENPR0517

23

65 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24146 24146ENPR0517 23

24146ENPR0417 23

64 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24147 24147ENPR0417

24108 24108EFIN2811 57

63 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24146

9 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811

57

9 Pháp luật đại cương 2 30 TLAW0111 24108 24108TLAW0111 57

22

20UBOM (57)

9 Nguyên lý kế toán 3 45 FACC0111 24108 24108FACC0111

24144ENPR0517 22

60 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24145 24145ENPR0517

24145 24145ENPR0417 22

59 Expanding English 2 5 75 ENPR0517 24144

58 Expanding English 1 5 75 ENPR0417

57 Expanding English 1 5 75 ENPR0417 24144 24144ENPR0417 22



10 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24109 24109EFIN2811 77 789 V704 456 V702 18/03/2024 11/05/2024 Tài chính công

10
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24109 24109SCRE0111 77 789 H2 02/01/2024 23/03/2024

Phương pháp 

nghiên cứu khoa học

1
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
3 45 AMAT0111 24100 24100AMAT0111 77 789 V704 456 V704 02/01/2024 09/03/2024

Phân tích dữ liệu 

kinh tế

456 P1104 123 P1104 456 P1104 456 P1104 02/01/2024 04/05/2024 Tiếng Trung

456 P1104 123 P1104 456 P1104 06/05/2024 18/05/2024 Tiếng Trung

456 P1200 456 P1200 456 P1200 123 V705 02/01/2024 04/05/2024 Tiếng Trung

456 P1200 456 P1200 456 P1200 06/05/2024 18/05/2024 Tiếng Trung

123 P300 456 P1104 101112 V705 456 P1103 02/01/2024 04/05/2024 Tiếng Trung

123 P300 456 P1104 101112 V705 06/05/2024 18/05/2024 Tiếng Trung

Tiết Giờ Tiết Giờ

1 6h30 - 7h20 7 12h30 - 13h20

2 7h25 - 8h15 8 13h25 - 14h15

3 8h20 - 9h10 9 14h20 - 15h10

4 9h20 - 10h10 10 15h20 - 16h10

5 10h15 - 11h05 11 16h15 - 17h05

6 11h10 - 12h00 12 17h10 - 18h00

*Thời gian học:

21

3 Tiếng Trung 2 11 195 CHIN5171 24102 24102CHIN5171 21

24100CHIN5171 20

2 Tiếng Trung 2 11 195 CHIN5171 24101 24101CHIN5171

1 Tiếng Trung 2 11 195 CHIN5171 24100



                                                                           

Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

456 P1106 456 P1106 02/01/2024 13/01/2024
Viện Quản trị kinh 

doanh

456 P1106 45 P1106 15/01/2024 20/01/2024
Viện Quản trị kinh 

doanh

123 P1106 123 P1200 02/01/2024 27/01/2024
Khởi nghiệp và Đổi 

mới sáng tạo

12 P1106 12 P1200 29/01/2024 03/02/2024
Khởi nghiệp và Đổi 

mới sáng tạo

456 P1106 456 P1200 02/01/2024 27/01/2024 Quản trị tài chính

45 P1106 45 P1200 29/01/2024 03/02/2024 Quản trị tài chính

123 P1106 02/01/2024 27/01/2024 Thương mại điện tử

12 P1106 29/01/2024 03/02/2024 Thương mại điện tử

456 P1106 456 P1106 02/01/2024 27/01/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

45 P1106 45 P1106 29/01/2024 03/02/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

123 P1106 02/01/2024 27/01/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

12 P1106 29/01/2024 03/02/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

101112 P1104 789 P1106 04/03/2024 30/03/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

1011 P1104 78 P1106 01/04/2024 06/04/2024
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

4
Cấp vốn dự án và quản trị dự án 

quốc tế
5 42 CEMG2417E 24100 24100CEMG2417E 32 789 P300 789 V302 19/02/2024 06/04/2024

Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

1
Các vấn đề đương thời trong 

quản trị kinh doanh
4 42 CEMG2517E 24100 24100CEMG2517E 32 123 P1103 101112 V302 19/02/2024 06/04/2024 Quản trị chiến lược

456 P300 456 P300 02/01/2024 27/01/2024
Viện Quản trị kinh 

doanh

45 P300 45 P300 29/01/2024 03/02/2024
Viện Quản trị kinh 

doanh

789 P1104 101112 P1106 04/03/2024 30/03/2024 Thương mại điện tử

78 P1104 1011 P1106 01/04/2024 06/04/2024 Thương mại điện tử

456 P802 456 P802 456 P802 10/06/2024 15/06/2024
Viện Quản trị kinh 

doanh

456 P802 45 P802 17/06/2024 22/06/2024
Viện Quản trị kinh 

doanh

101112 P500 101112 P500 02/01/2024 27/01/2024 Quản trị học

1011 P500 1011 P500 29/01/2024 03/02/2024 Quản trị học

101112 P500 101112 P1103 19/02/2024 16/03/2024 Kế toán quản trị

1011 P500 1011 P1103 18/03/2024 23/03/2024 Kế toán quản trị

1011 P200 101112 P500 02/01/2024 06/01/2024 Kế toán tài chính

101112 P200 101112 P500 08/01/2024 23/03/2024 Kế toán tài chính

789 P500 02/01/2024 27/01/2024 Nguyên lý kế toán

78 P500 29/01/2024 03/02/2024 Nguyên lý kế toán

101112 P500 789 P500 19/02/2024 16/03/2024 Nguyên lý kế toán

1011 P500 78 P500 18/03/2024 23/03/2024 Nguyên lý kế toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 18-19-20 LỚP CỬ NHÂN IMC-KREMS

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

STT Lớp học phần
Số 

TC
Số tiết Mã HP Phần số Mã LHP BỘ MÔN

18KREMS (36)

1
Seminar hướng dẫn viết luận 

văn 2
8 14

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thời gian học Số lượng

SV

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

SEMI0317E 24100 24100SEMI0317E 36

1 Khởi nghiệp và Quản trị 3 28 CEMG1317E 24100 24100CEMG1317E 36

1
Lập kế hoạch Ngân sách và Tài 

chính
4 28 FMGM0617E 24100 24100FMGM0617E 36

1
Đào tạo về Phương tiện Truyền 

thông
1 14 MMGT1027E 24100 24100MMGT1027E 36

1
Nghiên cứu Tình huống về Quản 

trị Dự án
4 28 CEMG1427E 24100 24100CEMG1427E 36

24100 24100CEMG1527E 36

19KREMS (32)

3 Quản trị dự án nâng cao 4 28 CEMG2317E

2 Đầu tư Dự án 3 14 CEMG1527E

24100 24100CEMG2317E 32

2 Hướng dẫn khóa luận I 3 28 SEMI0417E 24100 24100SEMI0417E 32

2 Chuyển đổi số I 5 28 PCOM0917E 24100 24100PCOM0917E 32

3 Hướng dẫn thực tập 2 14 SEMI0517E 24100 24100SEMI0517E 32

20KREMS (30)

1 Thuyết trình và hùng biện 1 28 BMGM0717E 24100 24100BMGM0717E 30

24100 24100FACC0817E 30

1 Kế toán II 3 56 EACC0417E 24100

1 Kế toán quản trị I 3 28 FACC0817E

24100EACC0417E 30

1 Lý thuyết thống kê kinh doanh 2 14 ANST0217E 24100 24100ANST0217E 30

2 Thực hành thống kê kinh doanh 2 28 ANST0317E 24100 24100ANST0317E 30



456 P200 02/01/2024 27/01/2024 Tin học

45 P200 29/01/2024 03/02/2024 Tin học

456 P300 456 P300 02/01/2024 27/01/2024 Kinh tế học

45 P300 45 P300 29/01/2024 03/02/2024 Kinh tế học

1011 P200 01/04/2024 06/04/2024
Quản trị tác nghiệp 

thương mại quốc tế

101112 P200 15/04/2024 18/05/2024
Quản trị tác nghiệp 

thương mại quốc tế

456 P1103 456 V302 19/02/2024 16/03/2024 Luật kinh tế

45 P1103 45 P200 18/03/2024 23/03/2024 Luật kinh tế

789 P500 789 P500 789 P500 789 P500 02/01/2024 23/03/2024 Dịch tiếng Anh

789 P500 789 P500 789 P500 789 P500 01/04/2024 06/04/2024 Dịch tiếng Anh

789 P500 789 P500 789 P500 789 P500 15/04/2024 27/04/2024 Dịch tiếng Anh

Tiết Giờ Tiết Giờ

1 6h30 - 7h20 7 12h30 - 13h20

2 7h25 - 8h15 8 13h25 - 14h15

3 8h20 - 9h10 9 14h20 - 15h10

4 9h20 - 10h10 10 15h20 - 16h10

5 10h15 - 11h05 11 16h15 - 17h05

6 11h10 - 12h00 12 17h10 - 18h00

24100 24100INFO1017E 30

1 Kinh tế vi mô 3 28 MIEC0217E 24100

1 Cơ sở dữ liệu và thống kê dữ liệu 2 14 INFO1017E

24100MIEC0217E 30

1 Kinh doanh quốc tế 3 14 ITOM0517E 24100 24100ITOM0517E

1 IELTS 2 10 150 ENTI0917

30

1 Luật kinh doanh 4 28 PLAW0917E 24100 24100PLAW0917E 30

24104 24104ENTI0917 30

*Thời gian học:



                                                                           

Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

123 P500 123 P500 123 P500 02/01/2024 03/02/2024 Quản trị Marketing

123 P500 19/02/2024 24/02/2024 Quản trị Marketing

456 P500 456 P500 456 P500 02/01/2024 03/02/2024 Quản trị chiến lược

456 P500 19/02/2024 24/02/2024 Quản trị chiến lược

123 P500 123 P500 123 P500 02/01/2024 03/02/2024 Kinh tế học

123 P500 19/02/2024 24/02/2024 Kinh tế học

456 P500 456 P500 456 P500 02/01/2024 03/02/2024 Nguyên lý kế toán

456 P500 19/02/2024 24/02/2024 Nguyên lý kế toán

1 Quản trị nhóm làm việc (T.Anh) 3 45 CEMG2817E 24100 24100CEMG2817E 28 123 P500 123 P500 123 P500 26/02/2024 30/03/2024
Quản trị tác nghiệp kinh 

doanh

1 Luật kinh tế (T.Anh) 3 45 PLAW1317E 24100 24100PLAW1317E 28 101112 P500 456 P500 456 P500 26/02/2024 30/03/2024 Luật kinh tế

1 Nhập môn tài chính tiền tệ (T.Anh) 3 45 EFIN0817E 24100 24100EFIN0817E 28 123 P500 123 P500 123 P500 26/02/2024 30/03/2024 Tài chính công

1 Kinh tế lượng (T.Anh) 3 45 AMAT0617E 24100 24100AMAT0617E 28 456 P500 456 P500 456 P500 26/02/2024 30/03/2024 Phân tích dữ liệu kinh tế

123 P500 123 P500 123 P500 08/04/2024 11/05/2024
Quản trị nhân lực doanh 

nghiệp

123 P500 123 P500 13/05/2024 18/05/2024
Quản trị nhân lực doanh 

nghiệp

456 P500 456 P500 456 P500 08/04/2024 11/05/2024 Thương mại điện tử

456 P500 456 P500 13/05/2024 18/05/2024 Thương mại điện tử

1 IELTS 1 10 150 ENPR0117 24100 24100ENPR0117 16
123

456
P806

123

456
P806

123

456
P806

123

456
P806

123

456
P806 22/01/2024 09/03/2024 Thực hành tiếng Anh

2 IELTS 1 10 150 ENPR0117 24101 24101ENPR0117 16
789

101112
P806

789

101112
P806

789

101112
P806

789

101112
P806

789

101112
P806 22/01/2024 09/03/2024 Thực hành tiếng Anh

3 IELTS 1 10 150 ENPR0117 24102 24102ENPR0117 16
123

456
P906

123

456
P906

123

456
P906

123

456
P906

123

456
P906 22/01/2024 09/03/2024 Thực hành tiếng Anh

4 IELTS 1 10 150 ENPR0117 24103 24103ENPR0117 16
789

101112
P906

789

101112
P906

789

101112
P906

789

101112
P906

789

101112
P906 22/01/2024 09/03/2024 Thực hành tiếng Anh

123

456
P806

123

456
P806

123

456
P806

123

456
P806

123

456
P806 01/04/2024 04/05/2024 Dịch tiếng Anh

123

456
P806

123

456
P806

123

456
P806

123

456
P806 06/05/2024 11/05/2024 Dịch tiếng Anh

789

101112
P806

789

101112
P806

789

101112
P806

789

101112
P806

789

101112
P806 01/04/2024 04/05/2024 Dịch tiếng Anh

789

101112
P806

789

101112
P806

789

101112
P806

789

101112
P806 06/05/2024 11/05/2024 Dịch tiếng Anh

123

456
P906

123

456
P906

123

456
P906

123

456
P906

123

456
P906 01/04/2024 04/05/2024 Dịch tiếng Anh

123

456
P906

123

456
P906

123

456
P906

123

456
P906 06/05/2024 11/05/2024 Dịch tiếng Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CỬ NHÂN UWED

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 (HỆ CỬ NHÂN)

STT Lớp học phần
Số 

TC
Số tiết Mã HP Phần số Mã LHP BỘ MÔN

19UWED (28)

1 Quản trị marketing (T.Anh) 3 45

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thời gian học Số lượng

SV

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

MMGT1717E 24100 24100MMGT1717E 28

1 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 45 SMGM0631 24100 24100SMGM0631 28

1 Kinh tế vi mô (T.Anh) 3 45 MIEC0317E 24100 24100MIEC0317E 28

1 Nguyên lý kế toán (T.Anh) 3 45 FACC2831 24100 24100FACC2831 28

1 Nguyên lý quản trị nguồn nhân lực (T.Anh) 3 45 HRMG2531 24100 24100HRMG2531 28

24100 24100PCOM1417E 28

CN20-TA.DB (64)

1 IELTS 2 10 150 ENTI0917

1 Thương mại điện tử căn bản (T.Anh) 3 45 PCOM1417E

24100 24100ENTI0917 16

2 IELTS 2 10 150 ENTI0917 24101 24101ENTI0917 16

3 IELTS 2 10 150 ENTI0917 24102 24102ENTI0917 16



789

101112
P906

789

101112
P906

789

101112
P906

789

101112
P906

789

101112
P906 01/04/2024 04/05/2024 Dịch tiếng Anh

789

101112
P906

789

101112
P906

789

101112
P906

789

101112
P906 06/05/2024 11/05/2024 Dịch tiếng Anh

Tiết Giờ Tiết Giờ

1 6h30 - 7h20 7 12h30 - 13h20

2 7h25 - 8h15 8 13h25 - 14h15

3 8h20 - 9h10 9 14h20 - 15h10

4 9h20 - 10h10 10 15h20 - 16h10

5 10h15 - 11h05 11 16h15 - 17h05

6 11h10 - 12h00 12 17h10 - 18h00

**Thời gian học:

4 IELTS 2 10 150 ENTI0917 24103 24103ENTI0917 16


